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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 3/2016
I/ Tình hình thị trường tháng 2/2016:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 2/2016 nổi bật với sản xuất và tiêu thụ hàng công nghiệp tiếp tục tăng. Sản xuất và tiêu thụ hàng nông lâm ngư nghiệp tiếp tục tăng. Xuất nhập khẩu tăng. Tồn kho nông sản giảm. Đồng Rand tăng giá.

Tháng 2/2016 so với tháng 1/2016 chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng 0,8 %.  Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp tăng 1,5 % trong đó nông nghiệp tăng 1,7 %.

Bán buôn tăng 2,8 điểm, bán lẻ tăng 0,6 điểm, tiêu thụ ô tô giảm 7,4 điểm. 

Lạm phát  là 7 %, tăng 0,8 % so với tháng 1/2016. Giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 2,1 %. Giá cước vận tải tăng 0,5 %. Giá hàng hóa và dịch vụ tăng 5,2 %.  

Đồng Rand tăng giá 1,94 %. Tỷ giá Rand/USD tại thời điểm 02/03//2016 là 15,71 so với 16,02 tại thời điểm 02/02/2016.

Xuất khẩu tháng 2/2016 đạt R 90 679 631 30, tăng 27 % so với tháng trước. Xuất khẩu 2 tháng đạt R 162 072 442 32, tăng 11,3 % so với cùng kỳ năm trước. 
Nhập khẩu tháng 2/2016 đạt R 91 747 436 56, tăng 2,7 % so với tháng trước. Nhập khẩu 2 tháng đạt R 181 104 218 26, tăng 2,5 % so với cùng kỳ năm trước.  
  
Việt nam xuất khẩu sang Nam Phi tháng 2/2016 đạt R 1 916 586 523, tăng 24 % so với tháng trước. Xuất khẩu 2 tháng đạt R 3 458 460 420, tăng 39 % so với cùng kỳ năm trước.  
 
Việt nam nhập khẩu từ Nam Phi tháng 2/2016 đạt R 206 465 272, tăng 12 % so với tháng trước. Nhập khẩu 2 tháng đạt R 390 165 993, tăng 54 % so với cùng kỳ năm trước.
2) Chi tiết thị trường:

Tháng 2/2016 so với tháng 1/2016 sản xuất công nghiệp tăng 1,3 % trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống tăng 2,4 %. Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 0,3 %. Nhóm hàng gỗ giấy giảm 0,6 %. Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 0,3 %. Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại giảm 2,8 %. Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 2,8 %. Nhóm hàng thiết bị điện tăng 1,1 %. Nhóm hàng điện tử giảm 2,2 %. Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 0,8 %. Nhóm hàng nội thất tăng 13,2 %.

Tháng 2/2016 so với tháng 1/2016 tiêu thụ hàng công nghiệp tăng 0,7 % trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 1,1 %. Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 1,3 %. Nhóm hàng gỗ giấy giảm 1,4 %. Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 0,1 %. Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại giảm 2,6 %. Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 2,2 %. Nhóm hàng thiết bị điện giảm 0,9 %. Nhóm hàng điện tử giảm 2,1 %. Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 5,3 %. Nhóm hàng nội thất tăng 2,7 %.  

Ngô:  Tổng cung không tăng không giảm, ước đạt 12,49 triệu tấn bao gồm 1,7 triệu tấn tồn kho tại thời điểm 01/05/2016, 6,8 triệu tấn thu hoạch vụ này, 3,9 triệu tấn nhập khẩu.  Tổng cầu tăng, ước đạt 11,25 triệu tấn bao gồm tiêu thụ nội địa 10,44 triệu tấn (4,72 triệu tấn là lương thực cho người, 5,38 triệu tấn dùng làm thức ăn gia súc và nguyên liệu công nghiệp), xuất khẩu 810 nghìn tấn (620 nghìn tấn ngô nguyên hạt và 190 nghìn tấn sản phẩm ngô). Tồn kho giảm, ước tại thời điểm 30/04/2017 là 1,24 triệu tấn tương đương 45 ngày nhu cầu.

Lúa mỳ: Tổng cung không tăng không giảm, ước tính 4,03 triệu tấn bao gồm tồn kho 596,8 nghìn tấn tại thời điểm 01/10/2015, thu hoạch vụ này 1,43 triệu tấn, và nhập khẩu 2 triệu tấn. Tổng cầu không tăng không giảm, ước đạt 3,31 triệu tấn bao gồm 3,18 triệu tấn tiêu thụ nội địa (3,15 triệu tấn dùng làm lương thực cho người, 3 nghìn tấn dùng làm thức ăn gia súc, 20 nghìn tấn hạt giống), xuất khẩu 118 nghìn tấn (100 nghìn tấn nguyên hạt và 18 nghìn tấn sản phẩm chế biến). Tồn kho tăng, ước tính tại mốc 30/09/2016 là 721,8 nghìn tấn tương đương 84 ngày nhu cầu.

Cao lương: Tổng cung giảm, ước đạt 213 nghìn tấn bao gồm 80,3 nghìn tấn tồn kho tại mốc 01/03/2016, 90,9 nghìn tấn thu hoạch vụ này, nhập khẩu 40 nghìn tấn. Tổng cầu giảm, ước đạt 194 nghìn tấn bao gồm tiêu thụ nội địa 159 nghìn tấn, 
xuất khẩu 29 nghìn tấn. Tồn kho giảm, ước đạt tại mốc 28/02/2017 là 19,2 nghìn tấn tương đương 44 ngày nhu cầu.

 Hạt hướng dương: Tổng cung tăng, ước tính 826,4 nghìn tấn bao gồm tồn kho tại mốc 01/03/2016 là 44,2 nghìn tấn, thu hoạch vụ này 687 nghìn tấn, và nhập khẩu 90 nghìn tấn. Tổng cầu tăng, ước tính 758,3 nghìn tấn trong đó tiêu thụ nội địa là 750 nghìn tấn (850 tấn dùng cho con người, 9000 tấn dùng cho gia súc, 740 nghìn tấn dùng để ép dầu). Xuất khẩu 100 tấn. Tồn kho tăng, ước tính tại mốc 29/02/2016 là  68,1 nghìn tấn tương đương 33 ngày nhu cầu.

Đậu tương: Tổng cung giảm, ước tính 983,9 nghìn tấn bao gồm tồn kho tại mốc 01/03/2016 là 83,3 nghìn tấn, thu hoạch vụ này 692,6 nghìn tấn, nhập khẩu 200 nghìn tấn. Tổng cầu giảm, ước tính 917,1 nghìn tấn bao gồm 900 nghìn tấn tiêu thụ trong nước (24,5 nghìn tấn dùng cho con người, 124 nghìn tấn dùng cho gia súc, 750 nghìn tấn dùng để ép dầu), xuất khẩu 4.500 tấn. Tồn kho giảm, ước tính tại mốc 28/02/2017 là 66,8 nghìn tấn tương đương 27 ngày nhu cầu.

Lạc dự kiến thu hoạch 34,12 nghìn tấn, giảm 45,23 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến đạt 1,48 tấn/ha.

Đỗ đậu các loại dự kiến thu hoạch 44,1 nghìn tấn, giảm 39,92 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến đạt 1,21 tấn/ha.

Lúa mạch dự kiến thu hoạch 333,4 nghìn tấn, giảm 10,39 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến đạt 3,56 tấn/héc-ta.

Cải dầu dự kiến thu hoạch 97,6 nghìn tấn, giảm 19,34 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến đạt 1,25 tấn/héc-ta.

Giá hợp đồng kỳ hạn ngô trắng tại thời điểm 02/03/2016 là 4.996 Rand/tấn, tăng 1,13 % so với thời điểm 02/02/2016; Ngô vàng 3.358 Rand /tấn, giảm 8,02 %; Lúa mỳ 4.770 Rand/tấn, giảm 2,75 %; Hạt hướng dương 7.060 Rand/tấn, tăng 0,48 %; Đậu tương 5.802 Rand/tấn, giảm 1,94 %. 

Xuất khẩu: So với tháng 1/2016, tháng 2/2016 xuất khẩu rau quả tăng 35 %, xuất khẩu khoáng sản giảm 8 %, xuất khẩu kim loại quý và đá quý tăng 52 %, xuất khẩu máy móc và hàng điện tử tăng 28 %, xuất khẩu phương tiện vận tải tăng 109 %.  
Nhập khẩu: So với tháng 1/2016, tháng 2/2016 nhập khẩu rau quả tăng 28 %, nhập khẩu dệt may tăng 24 %, nhập khẩu máy móc và hàng điện tử giảm 7 %, nhập khẩu phương tiện vận tải tăng 19 %, nhập khẩu cụm thiết bị tăng 13 %.
Nhập khẩu lúa mỳ từ 26/09/2015-26/02/2016 đạt 894,9 nghìn tấn trong đó nhập khẩu từ Nga chiếm 44,61 %, Canada 8,11 %, Ukraine 6,83 %, Ba lan 5,39 %, Lithuania 5,01 %, Úc 4,28 %, Mỹ 2,9 %, Ác-hen-ti-na 2,86 %. Xuất khẩu lúa mỳ đạt 25,73 nghìn tấn trong đó 55,99 % xuất khẩu sang Zimbabwe, 17,88 % xuất khẩu sang Namibia, 12,63 % xuất khẩu sang Botswana, 9,68 % xuất khẩu sang Mozambique, 3,16 % xuất khẩu sang Swaziland, 0.66 % xuất khẩu sang Zambia. 

Xuất khẩu ngô trắng từ 25/04/2015-26/02/2016 đạt 374,65 nghìn tấn trong đó xuất khẩu sang các nước láng giềng BLNS chiếm 80,14 %, Mozambique 15,52 %, Zimbabwe 4,35 %. Nhập khẩu ngô trắng đạt 72,23 nghìn tấn từ Mexico (70,67 %), Zambia (29,33 %). Xuất khẩu ngô vàng đạt 186,8 nghìn tấn trong đó xuất khẩu sang 4 nước láng giềng BLNS chiếm 77,89 %, xuất khẩu sang Mozambique 18,55 %, CHDCND Triều tiên 1,76 %, Hàn quốc 1.22 %, CH Trung Phi 0.48 %, Zimbabwe 0,11 %. Nhập khẩu ngô vàng đạt 1,17 triệu tấn từ Ác-hen-ti-na (47,07%), Bra-xin (39,86 %), Paraguay (13,06 %).

Dự kiến vụ mùa 2015/16 xuất khẩu ngô trắng đạt 520 nghìn tấn, giảm 18,9 % so với vụ trước. Xuất khẩu ngô vàng đạt 330 nghìn tấn, giảm 78,2 %.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt nam-Nam Phi 2 tháng 2016:

	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(Rand)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(Rand)

	1
	Hàng tươi sống
	R 3 363 922
	1
	Hàng tươi sống
	R 168 498 022

	2
	Rau củ quả
	R 157 238 462
	2
	Rau củ quả
	R 64 567 439

	3
	Dầu ăn
	 
	3
	Dầu ăn
	 

	4
	Thực phẩm chế biến
	R 8 614 078
	4
	Thực phẩm chế biến
	R 6 913 919

	5
	Khoáng sản
	 
	5
	Khoáng sản
	R 2 520 797

	6
	Hóa chất
	R 41 726 253
	6
	Hóa chất
	R 11 835 643

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	R 23 187 677
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	R 19 949 581

	8
	Da sống và da thuộc
	R 19 778 440
	8
	Da sống và da thuộc
	R 16 556 527

	9
	Sản phẩm gỗ
	R 3 742 351
	9
	Sản phẩm gỗ
	R 6 405 743

	10
	Giấy và bột giấy
	R 1 534 267
	10
	Giấy và bột giấy
	R 82 057

	11
	Dệt may
	R 97 724 035
	11
	Dệt may
	R 1 251 845

	12
	Giầy dép
	R 391 293 537
	12
	Giầy dép
	 

	13
	Vật liệu xây dựng
	R 9 047 300
	13
	Vật liệu xây dựng
	 

	14
	Kim loại quý
	R 4 620 550
	14
	Kim loại quý
	 

	15
	Sắt thép
	R 12 252 593
	15
	Sắt thép
	R 86 335 801

	16
	Máy móc thiết bị
	R 2 617 155 737
	16
	Máy móc thiết bị
	R 3 225 056

	17
	Phương tiện vận tải
	R 2 411 822
	17
	Phương tiện vận tải
	R 1 875 859

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	R 13 379 483
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	R 196

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	R 44 212 392
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	R 147 508

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	R 16 078
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	 

	22
	Hàng hóa khác
	R 62 466
	22
	Hàng hóa khác
	 

	23
	Thiết bị lẻ
	R 7 098 977
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	R 3 458 460 420
	
	Tổng cộng:
	R 390 165 993


II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 3/2016:


Cung-cầu sản phẩm công nghiệp giảm. Cung cầu sản phẩm nông nghiệp giảm. Xuất nhập khẩu giảm. Tồn kho tăng. Đồng Rand mất giá. 

III/ Thông báo:


1/ Tìm người bán:
Nhu cầu:   Cashew nuts Processing Equipment
Địa chỉ liên hệ:
NALA Services
Address: Cocody Riviera Bonoumin, # 153 Abidjan, Cote d'Ivoire
Tel:+225 09 17 26 26 |Tel(CIV):+225-22-43-55-55
Email: gladysanoh@nalaimpex.com;tganoh@gmail.com
Skype: nala-impex
Twitter: NALA_Impex
Website: http://www.nalaimpex.com
Contact: Ms.Teboho Gladys ANOH|Partner & Managing Director
VI/ Thông tin chuyên đề:
Thị trường Botswana:
Tổng nhập khẩu của Botswana năm 2014 là 7,8 tỷ USD trong đó nhập khẩu kim cương đạt 2,7 tỷ USD, xăng dầu đạt 1,2 tỷ USD, máy móc thiết bị đạt 0,56 tỷ USD, ô tô đạt 0,56 tỷ USD, sắt thép 0,15 tỷ USD, đồ nhựa 0,14 tỷ USD, hàng điện tử đạt 0,33 tỷ USD,  giầy dép đạt 48 triệu USD, dệt may đạt 0,11 tỷ USD, gạch ốp lát và sứ vệ sinh đạt 31 triệu USD, kẹo các loại đạt 62 triệu USD, gạo đat 22,4 triệu USD, bánh và sản phẩm ngũ cốc đạt 43 triệu USD, cao su tự nhiên đạt 276 nghìn 
USD, xi măng đạt 62 triệu USD, cà phê đạt 5,3 triệu USD,  hạt tiêu đạt 1,3 triệu USD, hạt điều đạt 220 nghìn USD, cá phi-lê đạt 632 nghìn USD, lốp ô tô đạt 68 triệu USD.


Tổng xuất khẩu của Botswana năm 2014 là 7,9 tỷ USD trong đó xuất khẩu kim cương đạt 6,8 tỷ USD, ni-ken 0,33 tỷ USD, khoáng sản 0,13 tỷ USD, thịt 0,12 tỷ USD, hạt điều đạt 4 nghìn USD, nguyên liệu da giầy đạt 2,7 triệu USD, gỗ đạt 2,0 triệu USD, , bông đạt 49 nghìn USD, ngô đạt 21 nghìn USD.


Việt nam xuất khẩu sang Botswana năm 2014 đạt 703 nghìn USD trong đó xuất khẩu hàng điện tử đạt 463 nghìn USD, máy móc thiết bị đạt 171 nghìn USD, sản phẩm sắt thép đạt 40 nghìn USD, đồ nội thất đạt 10 nghìn USD, vật liệu xây dựng đạt 8 nghìn USD.


Việt nam nhập khẩu từ Botswana đạt 29 triệu USD, toàn bộ là kim cương.

